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(Thời gian làm bài: 35 phút)
A. TRẮC NGHIỆM: (6,0 điểm) Hãy khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất. 
[bookmark: _heading=h.1t3h5sf]Câu 1 (M1 - 0,5 điểm): Vai trò chính của điện thoại trong đời sống là gì?
	A. Làm sạch không khí.
	B. Bảo quản thực phẩm.

	C. Phương tiện liên lạc và kết nối.
	D. Chiếu sáng khi học bài.


Câu 2 (M1 - 0,5 điểm): Sáng chế công nghệ là hoạt động tạo ra sản phẩm hoặc quy trình mới nhằm mục đích gì?
	A. Cải thiện đời sống con người.
	B. Phá hủy môi trường sống.

	C. Gây khó khăn cho sản xuất.
	D. Chỉ để trưng bày, không sử dụng.


Câu 3 (M2 - 0,5 điểm): Công nghệ tạo ra máy tính điện tử với vai trò chính là gì?
	A. Làm lạnh thực phẩm.
	B. Liên lạc từ xa.

	C. Thu thập, lưu trữ, xử lí thông tin.
	D. Cải thiện đời sống nông nghiệp.


Câu 4 (M1 - 0,5 điểm): Việc sử dụng công nghệ như lướt mạng xã hội quá lâu có thể dẫn đến mặt trái nào?
A. Tiết kiệm được nhiều thời gian.
B. Mất tập trung, ảnh hưởng đến kết quả học tập.
C. Cải thiện sức khỏe.
D. Ngủ sâu và ngủ ngon hơn.
Câu 5 (M1 - 0,5 điểm): Hãy cho biết ý nghĩa của số điện thoại 115?
A. Số điện thoại tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em.
B. Số điện thoại gọi công an.
C. Số điện thoại gọi cứu hỏa.                     
D. Số điện thoại gọi cấp cứu y tế.    





                                      
                                        
Không được viết vào khu vực có hai gạch chéo này !










                                                   
                                                         Không được viết vào khung







Câu 6 (M1 - 0,5 điểm): Điện thoại di động thuộc nhóm sản phẩm công nghệ nào?
	A. Công nghệ thông tin và truyền thông. 
	     B. Công nghệ năng lượng.

	C. Công nghệ nông nghiệp.
	     D. Công nghệ vật liệu.


Câu 7 (M1 - 0,5 điểm): Trong bước đánh giá của quy trình thiết kế, việc quan trọng nhất cần làm là gì?
A. Tìm kiếm vật liệu mới.
B. Bắt đầu lại quy trình từ đầu.
C. Vẽ thêm bản vẽ chi tiết.
D. Kiểm tra sản phẩm có đáp ứng tiêu chí đã đặt ra không.
Câu 8 (M2 - 0,5 điểm): Khi sử dụng tủ lạnh, tại sao cần đóng kín cửa tủ lạnh ngay sau khi lấy hoặc đặt thực phẩm?
A. Để thực phẩm không bị rơi ra ngoài.
B. Giữ nhiệt độ lạnh bên trong, tiết kiệm điện năng.
C. Để ánh sáng đèn trong tủ lạnh không tắt.
D. Giúp tủ lạnh chạy nhanh hơn.
[bookmark: _Hlk151582004]Câu 9 (M2 - 0,5 điểm): Khi sử dụng tủ lạnh, em nên sắp xếp thực phẩm như thế nào?
A. Đồ tươi sống, rau củ đặt lẫn lộn.
B. Thực phẩm chín, sống để riêng, có đồ che đậy.
C. Đặt tất cả thực phẩm vào ngăn đông.
D. Đồ ăn để chồng chất lên nhau, không cần phân loại.
Câu 10 (M2 - 0,5 điểm): Tại sao việc lên ý tưởng và phác thảo lại quan trọng trong quy trình thiết kế sản phẩm?
A. Chỉ để trang trí.
B. Giúp tiết kiệm vật liệu.
C. Đây là bước không bắt buộc.
D. Giúp tạo ra nhiều giải pháp và chọn ra giải pháp tối ưu nhất.
Câu 11 (M3 - 1,0 điểm): Bác Hùng đang dùng điện thoại để xem phim thì có tin nhắn từ số điện thoại lạ gửi đến kèm đường link. Bác Hùng cần làm gì để đảm bảo an toàn tuyệt đối?
A. Mở tin nhắn ngay để xem đó là gì.
B. Bấm vào đường link lạ trong tin nhắn.
C. Bỏ qua hoặc xóa tin nhắn, không bấm vào đường link lạ.
D. Cả A, B, C đều sai.





                                      
                                        
Không được viết vào khu vực có hai gạch chéo này !










                                                   
                                                         Không được viết vào khung






B. TỰ LUẬN (4,0 điểm)
Câu 1 (M1 - 1,0 điểm): Em hãy nêu một số mặt trái khi sử dụng công nghệ?
……………………………………………………………….………………………………...………
………………………………………………………………….……………………………...………
……………………………………………………………….……………………………...………………………………………………………………………………….………………………...………
Câu 2 (M2 - 1,5 điểm): Em hãy nêu các công việc chính trong quy trình thiết kế sản phẩm công nghệ đơn giản?
…………………………………………………………………….…………………………...………
……………………………………………………………….………………………………...………
…………………………………………………………….………………………………...………………………………………………………………………….…………………………...………………………………………………………………………………….…………………………...………
Câu 3 (M3 - 1,5 điểm): Gia đình bạn An mua một chiếc tủ lạnh mới. An thấy mẹ thường đặt đồ ăn nóng vào tủ lạnh ngay sau khi nấu. Hãy phân tích xem việc làm này có tác hại gì đối với tủ lạnh và thực phẩm, sau đó đề xuất cách xử lý đúng cho mẹ bạn An?
…………………………………………………..……………………………………………...………
…………………………………………………..……………………………………………...………
……………………………………………………………..………………………………...………………………………………………………………………….……….………………………...………
………………………………………………………..………………………………………...………
…………………………………………………….………………….………………………...………
……………………………………………………………………..………………………...…………………………………………………………………………………..…………………...………………………………………………………………………………….….………………...…………………………………………………………………………………….….………………………...………
[bookmark: _GoBack]……………………………………………………………………..…………………………...……../.
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A. Phần trắc nghiệm (6,0 điểm)  
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B. Phần tự luận (4,0 điểm)
Câu 1 (M1 - 1,0 điểm): Em hãy nêu một số mặt trái khi sử dụng công nghệ?
- Gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng tới sức khỏe, đe dọa tinh thần, giảm giao tiếp trực tiếp, mất an toàn thông tin, lệ thuộc vào công nghệ, …
Câu 2 (M2 - 1,5 điểm): Em hãy nêu các công việc chính trong quy trình thiết kế sản phẩm công nghệ đơn giản?
- Hình thành ý tưởng về sản phẩm.
- Vẽ phác thảo sản phẩm, lựa chọn vật liệu và dụng cụ.
- Làm sản phẩm mẫu.
- Đánh giá và hoàn thiện sản phẩm.
Câu 3 (M3 - 1,5 điểm): Gia đình bạn An mua một chiếc tủ lạnh mới. An thấy mẹ thường đặt đồ ăn nóng vào tủ lạnh ngay sau khi nấu. Hãy phân tích xem việc làm này có tác hại gì đối với tủ lạnh và thực phẩm, sau đó đề xuất cách xử lý đúng cho mẹ bạn An?
* Tác hại:
- Đối với tủ lạnh: Tủ lạnh phải hoạt động nhiều hơn để hạ nhiệt độ nóng, dẫn đến tốn điện và giảm tuổi thọ của tủ.
- Đối với thực phẩm: Hơi nóng tỏa ra làm tăng nhiệt độ khu vực xung quanh, ảnh hưởng đến các thực phẩm khác (đã lạnh sẵn) có thể bị hỏng nhanh hơn.
* Cách xử lý đúng: Phải để thực phẩm nguội hẳn hoặc ít nhất là hết bốc hơi nóng rồi mới cho vào tủ lạnh để bảo quản.

